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Đài TTDH Hải Phòng

Đài TTDH Nha Trang

Đài TTDH Vũng Tàu

Đài TTDH Đà Nẵng

Đài TTDH Đà Nẵng

Đài TTDH Hồ Chí Minh

Đài TTDH Hải Phòng

Đài TTDH Nha Trang

Đài TTDH Vũng Tàu

Đài TTDH Đà Nẵng

Đài TTDH Đà Nẵng

Đài TTDH Hồ Chí Minh

05 giờ 00; 17 giờ 00

07 giờ 20; 19 giờ 20

06 giờ 30; 18 giờ 30

07 giờ 50; 19 giờ 50

08 giờ 40; 20 giờ 40

06 giờ 50; 18 giờ 50

01 giờ 00; 09 giờ 00
13 giờ 00; 21 giờ 00

03 giờ 20; 11 giờ 20
15 giờ 20; 23 giờ 20

02 giờ 30; 10 giờ 30
14 giờ 30; 22 giờ 30

03 giờ 50; 11 giờ 50
15 giờ 50; 23 giờ 50

00 giờ 40; 04 giờ 40
12 giờ 40; 16 giờ 40

02 giờ 50; 10 giờ 50
14 giờ 50; 22 giờ 50

Thời gian phát
(Giờ Việt Nam)

Loại bản tin Tên Đài phát
Mã Đài

(B1)
Tần số
(kHz)

Dự báo
Thời tiết biển

Cảnh báo Hành hải, 

Cảnh báo Khí tượng 

và Thông tin An toàn 

Hàng hải khác

LỊCH PHÁT THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

Phương thức Navtex

Phương thức EGC SafetyNet

Khu vực

NAV/MET

Thời gian phát (Giờ LT)

Cảnh báo
Hành hải

(NAV)

Cảnh báo
Thiên tai

(MET)

Thông tin
Tìm kiếm cứu nạn

(SAR)

Dự báo
Thời tiết Biển

(WX)

Vệ tinh

IORXI 07 giờ 30 phút;
19 giờ 30 phút.

05 giờ 30 phút;
11 giờ 30 phút;
17 giờ 30 phút;
23 giờ 30 phút.

05 giờ 30 phút;
17 giờ 30 phút.

05 giờ 30 phút;
11 giờ 30 phút;
17 giờ 30 phút;
23 giờ 30 phút.

Tên Đài phát

Hải Phòng LES



TT-CSKD-2017

(Giôø LT)

Caûnh baùo Khí töôïng (MET)

30

Nam Ñònh 

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF
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16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF
16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

16 VHF, 18 VHF

LỊCH PHÁT THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

Phương thức Thoại
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